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Đánh giá mực nước cao và sóng lớn tần suất hiếm ven bờ và cửa sông Nam Bộ - Sàn phẩm 4 

ì . ĐÁNH GIÁ TRỊ s ố M ự c NƯỚC c ự c ĐẠI 

MụaMêỉiLkỹLihuật 

Xác định trị sô mực nước cao vói tần suất hiếm phục vụ công tác xây dựng đê 
biển, của sông ngăn mặn các tỉnh ven biên Nam bộ 

ĐỔUượữgiighiỀBLCổu 

Các tri thức đã tích Itcỹ được về chế độ mực nước ven bờ biền và cửa sông 
Nam bộ cho thấy: trị số mực nước tại đây được tổng hợp từ các dao động mặt 
thoáng chu kỳ dài (chu kỳ từ Ì giò trỏ lên) 3 loại sau: 

ỉ. Các dao động do sự cưỡng bức cua các sóng triều; 

2. Sự dâng/rút do tác động kéo mặt nước của ma sát của gió; 

3. Sự đâng/rút liên quan đến lượng mỉóc của sông Mekong để qua cửa sông. 

Cũng đã nhận thức dược một cách rõ ràng rằng: (ỉ) trong 3 cơ chế nêu trên, 
sự cưỡng bức của thủy triều là ctìLcìẨjửm_yểỊJUiàjịotờngẨrực; (3) tác dộng của 
gió mùa và bão nhiệt đới cũng là một yếu tô rất quan trọng nhưng không thường 
xuyên; (4) Vai trò lượng nước sông Mekong có ảnh hương đến trị số mực nước 
ven bờ và cửa sông là bé nhất so vái 2 yếu tô trên; 

Nói chung, hiệu quả sự tương tác giữa các cơ chê trên trong mỗi hoàn cảnh 
và thời điểm cụ thể là khác nhau. Đó thường là các tương tác phì tuyên. Tuy 
nhiên á mức xắp xỉ bậc nhất (tuyến tính), có thẻ coi các tác động này tương đối 
độc lập đói với nhau. Trong kỹ thuật, phương pháp chồng chất tuyến tính các 
đao dộng này lên nhau để xác định mực nước tông hợp khi biết các dao động 
thành phần được áp dụng một cách phổ biển. 

Ehương phápjiép_cận 

Phương pháp liếp cận chính là phân tích sô liệu thực đo đã tích lũy được tại 
các trạm ven bờ và cửa sông Nam bộ (kẻ từ khi thành lập trạm đèn nay). Tuy 
nhiên, để củng cô thêm độ tin cậy của các dành giá, chúng tôi còn ứng dụng các 
phương pháp tính toán gián tiếp vói hai giải pháp quen thuộc: (ỉ) kéo dài chuôi 
sô liệu còn ngân của một sổ trạm mới thành lập thông qua sự tương quan dữ liệu 
trạm các này vái các trạm có chuôi sô liệu thực do dài; (2) Mô phổng các dao 
động mực nước thành phần riêng biệt và tổ hợp lại theo nguyên tấc chồng chập 
tuyên tinh. Trị sô mực nước cao nhài ứng với các tẩn suất khác nhau sẽ dược 
đánh giá trên cân bẩn phân tích và cần nhắc két quả nghiên cứu theo các phương 
pháp độc lập nêu trên, trong đó số liệu thực đo là nên tảng. 

Đánhgiảjcác_cơj^hểJĩìnhthànhJrị.sấjnực^miàcj:aocựcjđại 

Thực hiCn: Nguyên Hữu Nhìn và cộng sự. Bịa Chi::S Mọc an* Chỉ. Q.l, tp.llé Chi Minh. DT: OA S2Ì7809 ỉ 



Đánh giá mực nước cao và sóng lớn tần suất hiếm ven bờ và cửa sông Nam Bộ - s à n phẩm 4 

CU Phân tích số liệu thực đo. 

Ché độ mực nưóc ven bờ biên và cửa sông Nam Bộ có thê đánh giá qua sô 
liệu thực đo tại cắc ưạm chuẩn quốc gia sau: 

Bảng 1: 

T ô n t r à m 
X %r ẴM l i C H U 

Toa độ 
(UTM) 

Khoảng thời gian 
có số liêu đo đác 

Vàm Kênh (Cửa Tiểu) 
690200, 
U36300 1979-2000 (22 năm) 

Bình Đại (Cửa Đại) 
691000, 
1128200 1982-20Ồ0 (19 năm) 

An Thuận (C. Hàm Luông) 
675500, 
1151200 1981-2000(20 năm) 

R ố n T r a i (C* f ổ í ^ h i Ể r A 
670100, 
1090200 

\A\f Thi - i n h í AA\Ỉ TVianh"^ 
iviy 1 nanxi \^-" iviy ị naĩ in^ 

628500, 
103820U 1Q81 onnn í"?n n ă m ^ 

kja.nn n a o ^u. v j a ỉ i n ±icLO) 
546500, 
994800 1Q7Q onnn (TI n ă m N l y íy-zuuu nam,) 

M?írr\ í"1 ấ n ÍQ R Ẩ i N í i m ^ - . a l l D O tJG) 
498000, 
967500 lQ8ft 9fWÌÍÌ ("7 1 n 5 m ì 

x£n R n (C Cái ĩ An} 
513500, 
tuy ÌZW 

Sông Đốc (C. Sông Đốc) 
480200, 
990500 1996-2000 (20 năm) 

Rạch Giá (C. Sồng Kiên) 
514000, 
1000500 1978-2000 (20 năm) 

Vũng Tàu (Vịnh Gánh Rái) 
725200, 
1139000 

1934-1944, 1955-1965, 1972-2000 
(20 năm) 

Nhà Bè (S. Nhà Bè) 
695000, 
1180000 1978-2000 (23 năm) 

Hoa Bình (S. cửa Tiểu) 
673500, 
1137500 1986-2000 (15 năm) 

Đại Ngãi (S. Hậu Giang) 
612500, 
1083450 1986-2000 (Ỉ5năm) 

Cà Mâu (Gánh Hào) 
517300, 
1013500 1978-2000 (23 năm) 

Tại Nam bộ, chuỗi sô liệu mực mỉóc ven bờ thực đo dài nhất là trạm Vũng 
Tàu. Chúng tôi đã thu thập được Sỉ sô liệu mực nước cao nhất từ năm 1934 đèn 
nay (1934-1944, 1955-1965, 1972-2000) (không liên tục do chiến tranh). Các 
trạm có độ dài quan trắc trên 20 năm chiêm 80% tông sô trạm. Đây là một thuận 
lợi rai cơ bản để nhận thức bức tranh dao động mực nước ven biền và cứa sống 
Nam Bộ. Tuy nhiên, chê độ mực nước ven biển vả cứa sông Nam bộ nói chung 
rất phức tạp và khi đì vào chi tiết, chưa hét các bí ẩn, nhất là vùng biển ven bờ 
biển Tây. Tất cả nén được phân tích kỹ trước khi đi đèn két luận. 

Trên bần treo trên tường (và hình chiểu) là tông hợp bức tranh mực nước 
trong suốt 51 nám qua tại biển ven bò Nam Bộ. Sơ bộ, chúng ta đã có nhận xét: 

Thực hiín: Nguyỗn Hữu Nhan và cộng sự. Địa Chì: 8 Mạc Dinh chi, Q.I. lọ. Ì ló Chi Minh. ÓT: ôn /1237/11)9 2 
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• Mực nước cao nhất tại vùng ven bờ biển và cửa sông Nam Bộ từ cửa 
Soài Rạp đến cửa An Thuận nói chung ít biến đổi dọc theo bờ biển. 
Trong vòng 23 năm qua, chưa quan trắc thấy mực nước tại đoạn bờ này 
vượt quá 180cm. 

• Mực nước cao nhất bắt đầu gia tăng tri số từ trạm An Thuận dọc theo 
bờ biển Nam B ộ đi về hướng Tây Nam và đạt giá trị lớn nhất trên vùng 
biển ven bờ tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng (từ cửa sông M ỹ Thanh đến cửa 
sông Gánh Hào). Trong 21 năm qua, mực nước thực đo ven bờ biển 
Nam B ộ lớn nhất quan sát thấy ở trạm Gánh Hào (223cm, 1980). Tuy 
nhiên, phân tích hình thế địa hình đường bờ và phương truyền sóng dài 
từ biển Đông đến vùng này cho thấy, đoạn bờ biển Cà Mâu bên hữu 
cửa Gánh Hào sẽ là vùng có mực nước lớn nhất Nam Bộ. 

• Không thấy có mối quan hệ giữa mực nước lớn nhất tại vùng biển ven 
bờ biển Nam bộ trong nhiều năm với các trân lũ lớn đã xẩy ra trong 
quá khứ (vị dụ lũ 1996, 2000), đù sự tác động của thủy triều đi qua các 
cửa sông đối với bức tranh ngập lụt bên trong đồng bằng là rất quan 
trọng. 

• Nhìn chung, xu thế biến đổi mực nước cực đại trong mỗi năm tại Vũng 
Tàu và tại các trạm ven bờ biển Đông Nam Bộ tương đối giống nhau. 
Tuy nhiên, các năm có mực nước đác biệt lớn tại biển ven bờ Nam Bộ 
(ví dụ: năm 1980, 1992, 1997), thì mực nước tại Vũng Tàu cũng chỉ ỏ 
mức bình thường. Gần đây nhất, các trị số mực nước đặc biệt lổn của 
năm 1997 trên dải ven bờ đã quan trắc được lúc có bão Linda (bão số 
5) đi qua biển Đông Nam B ộ và tháng X I năm 1997. Có hai nhận định 
sau: 

1. Sự phù hợp giữa mực nước lớn nhất năm tại Vũng Tàu và biển ven bờ 
Đông Nam bộ chứng minh cho sự tương quan chặt chẻ giữa các dao động 
triều và giao động mùa thòi tiết tiêu biếu (mùa giơ Đông-Bắc và gió Tây 
Nam) trong các năm bình thường, không có bão hay gió chướng rất lớn. 

2. Các đỉnh mực nước cao đôi biên tại các điểm ven bờ biển Đông Nam bộ 
liên qua đến hiện tượng nước dâng do gió trong bão và các đợt gió mùa 
cực lớn đã trong mùa gió Đông-Bắc. Hiệu ứng nước dâng do gió trong bão 
và gió chướng lớn thổi lâu dài có thể lên đến 80-1 lOcm. s ố l iệu thực đo 
năm 1997 đã chứng minh cho nhận định này. Chúng ta sẽ nói thêm về vấn 
đê này trong phần tiếp theo. 

• Một xu thế đáng lo ngại là mực nước cực đại hàng năm trên dải ven bờ 
Đông Nam đang có xu hướng tăng. Nếu lấy, trung bình trượt trong từ 
năm 1980 đến năm 2000, thì sau 21 năm qua mực nước đã nâng lên 8-

HiựchiỉicNguyỉn Hữu Nhân và cộng sự. Địa Chì: g Mọc Đỉnh Chi. Q.l. Ip.llắ Chí Minh. ÓT: 08 82378ÍĨ9 3 
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15cm (riêng trạm Năm Căn lên đến 20cm), nhất là 10 năm gần đây. 
Chưa giải thích được nguyên nhân, cũng có thể là do hiện tượng trái đất 
đang ấm dần. Trong quy hoạch cao tình cốt công trình, đây là điều cần 
quan tâm thêm. 

• Cần nhấn mạnh rằng, chế độ mực ven bờ biển phía Tây Nam tuy phức 
tạp, nhưng trị số mực cao nhất hàng năm không lớn. Trong lịch sư 23 
năm quan trắc, chưa thấy mực nước tổng hợp thực đo trên dải này vượt 
quá 120cm. Tại đây ảnh hưởng của nưóc đàng do gió là có, tuy nhiên 
mực độ dâng mức nước do gió cực đại cũng chỉ nằm trong khoảng 35-

45 em. 

Ỉ
. Vữnjf I ỉku 

—- Cưa TiiTii 
Ị — c;ưa Oại 

b. Phân tích số liệu mực nước liên quan đến bão Lỉnda. 

Chúng tôi đã dành sự quan tâm đặc biệt đến số l iệu mực nước dải ven 
biển liên quan đến bão Linda. Đây là các số l iệu thực đo có ý nghĩa quan 
trọng đối với công tác đánh giá mực nước lớn nhất để xác định cốt cao tành 
cho công trình ven biển. 

Thực hiện: Nguyên Hiu Nhân và cộng Í\Ị. Địa Chi: 8 Mọc Dinh CH Q.I. tp.ítẳ Chi Minh. ÓT: OI «2J7S09 4 



H.2 Mực NƯỚC THỰC ĐO TRONG CÁC NGÀY BÃO LINDA ĐI QUA VÙNG BIÊN NAM BỘ 

T ự Ẩ N NƯỚC ĐẢNG 
. . _ D f í B Ã O Ị J N Q A . 

Ị Ị Ị Ị Ị Ị i 

11/1/97 13:00 11/2/97 01:00 11/2/97 13:00 11/3/97 01:00 11/3/97 13:00 Í ! 1/4/97 01:00 



lị 3 sa SANH Mực NƯỚCTÓNG HỢP THỰC ĐO và Dự BÁO PHAN TRlêu THUẦN TUY 
TẠI TRẠM VŨNG TÀO TRONG CÁC NGÀY BÃO LINDA ĐI QUA VỪNG BIẾN NAM BỘ 

c _ _ _ 

10/31/97 13:00 11/1/97 01:00 11/1/97 13:00 11/2/97 01:00 11/2797 13:00 IƯ3/9701-.00 11/3/97 13:00 11/4/9701:00 

H.4 so S A N H Mực NƯỚCTỔNG H Ợ P T H Ự C Đ O vả Dự BÁO P H A N T R I Ề U T H U Ầ N T U Ý 
TẠI TRẠM CỬA ĐẠt TRONG CÁC NGÀY BÃO LINDA ĐI QUA VÙNG BIỂN NAM BỘ 

1001/97 13:00 11/1/97 01:00 11/1»! 13:00 11/2/97 01:00 11/2/97 13:00 11/3/97 01:00 11/3/97 13:00 11/4/9701:00 



JỊ 5 SOSANHMựCNƯỚCTổNGHỢPTHựCĐOvù Dự BÁO PHAN TRIỀU THUẤN TUY 
TẠI TRẠM AN THUẬN TRONG CÁC NGÀY BÀO LINDA Đi QUA VÙNG BIỂN NAM BỘ 

10/31/97 13:00 11/1/97 01:00 11/1/97 13:00 11/2/9701:00 11/2/97 13:00 11/3/9701:00 11/3/97 13:00 11/4/9701:00 

H 6 S O S A N H NƯỚCTỖNG HỢP T H Ự C Đ O vi Dự B Á O PHẦN TRIỀU T H U Ầ N TUÝ 
TẠI TRẠM BẾN TRẠ! TRONG CÁC NGÀY BÃO LINDA ĐI QUA VỪNG BIỀN NAM Bộ 

T Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị r Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị r Ị ĩ Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị ĩ Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị 

10/31/97 13:00 11/1/97 01:00 11/1/97 13:00 11/2/9701:00 11/2/97 13:00 11/3/97 01:00 11/3/97 13:00 11/4/9701:00 



TỊ 7 so
 S A N H M

V C NƯỚCTỔNG HỢP THỰC ĐO vì Dự BÁO PHAN TRIỀU THUẦN TUÝ 
' TẠI TRẠM GÁNH HÀO TRONG CÁC NGÀY BÃO L1NDA ĐI QUA VỪNG BIỂN NAM BỘ 

10/31/97 13:00 11/1/9701:00 11/1/97 13:00 11/2/97 01:00 11/2/97 13:00 ll/3/97 0ỉ:00 11/3/97 13:00 11/4/9701:00 

' T Ị g SO SANH MỰC NƯỚCTỔNG HỢP THỰC ĐO và Dự BÁO PHẨN TRIỀU THUẦN TUY 
TẠI TRẠM MỸ THANH TRONG CÁC NGÀY BÃO LINDA ĐI QUA VŨNG BIỂN NAM BỘ 

I 0 n i « 7 1Ì-.00 im/97 01:00 11/1/97 13:00 11/2/97 01:00 11/2/97 13:00 11/3/97 01:00 11/3/97 13:00 11/4/9701:00 



ỊỊ Ọ SO SANH Mực NƯỚCTỐNC HỢP THỰC ĐO vi Dự BÁO PHAN TRIỀU THUẦN TUÝ 
TẠÍ TRẠM ÔNG DÓC TRONG CÁC NGÀY BÃO LINDA ĐI QUA VỪNG BIỂN NAM BỘ 

10/31/97 13:00 11/1/97 01:00 11/1/97 13:00 11/2/97 01:00 11/2/97 13:00 11/3/97 01:00 11/3/97 13:00 11/4/97 01:00 

li lo so SANH Mực NƯỚCTỔNG HỢP THỰC ĐO vì Dự BÁO PHẦN TRIỀU THUẦN TUÝ 
TẠI TRẠM RẠCH GIÁ TRONG CÁC NGÀY BÃO UNDA ĐI QUA VÙNG BIỂN NAM Bộ 

g -

3 U L L H L U X L L U Ị Ị Ị r Ị Ị Ị Ị [ t t Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị , Ị Ị , Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị f Ị Ị ĩ Ị Ị t Ị Ị É Ị Ị Ị Ị Ị Ị Ị 1 

10/31/97 13:00 11/1/9701:00 11/1/97 13:00 11/2/9701:00 11/2/97 13:00 11/3/9701:00 11/3/97 13:00 [1/4/97 01:00 



H.l Ì Trường gió trong bão LINGA vào lúc 18 giờ ngày 2 tháng XI năm 1997 
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Đánh giã mực nưđc cao vò sóng lớn tần suất hiếm ven bờ và cửa sồng Nam B ộ - Sàn phẩm 4 

SỐ l iệu thực đo mực nước (tổng hỢp)trong các ngày có bão như trên hình 
H.2. Để thêm thông tin để phân tích các thành phần mực nước, chúng tôi so 
sánh mực nước dự báo thành phần triều thuần tuy từ bộ hằng số điều hoa 67 
sóng triều tại các trạm có số l iệu thực đo là Vũng Tàu,Vàm Kênh, Bình Đại , 
An Thuận, Bên Trại, M ỹ Thanh, Gánh Hào nhưưen các hình H . 3 ^ H.10. 

Hơn thế, chúng tôi đã dùng mô hình toán M E C C A trợ giúp đánh giá thành 
phần nước dâng thuần tuy do bão Linda sinh ra. Kết quả tính toán như trên 
hình H . l Ì và H.12. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng Ì bộ phim hoạt hình mô 
phỏng trường gió, dòng chảy và động thái nước đàng do bão này gây ra như 
trên màn hình. 

Tất cả các số l iệu thực đo và tính toán đều cho thấy hiệu ứng nước dâng đo 
bão Linda biểu hiện rất rõ. Chúng ta nhận thấy: 

• Khi bão Linda di chuyển từ Đông sang Tây, sóng nước dâng hình thành 
trên thềm lục địa Đông Nam bộ và dồn nước dâng mạnh khu vực lân 
cận cửa sông Gánh Hào (xem trên phim hoạt hình) . Hướng gió trong 
bão chủ yếu là Đông và Đông-Nam, thổi trực diện lên dải bờ biển Nam 
bộ. Trong giai đoạn đầu, mực nước vùng biển Tây rút, sau khi bão tràn 
vào vịnh Thái Lan, mực mực nước mới bắt đầu đàng . M ũ i Cà Mâu là 
điểm phân ly hai phần dâng/rút rất rõ. 

• Trị số mực nước đàng cao nhất tại cửa Gánh Hào theo số l iệu thực đo 
(hình H.2) và đánh giá trên mô hình toán M E C C A và hằng số điều hoa 
đều cho đánh giá khá phù hợp với nhau, và đạt trị số 80-90cm tại đỉnh 
triều và khoảng l lOcm tại chân triều. Có thể coi đây là giá trị mực 
nước dâng có tần suất xuất hiện Ì lần trong khoảng 50 năm (xem hình 
H.12). 

• Cũng như thủy triều, mực nước dâng tăng đần theo hướng biển Gò 
Công đến Gánh Hào, và tiếp theo giảm rất nhanh cho đến mũi Cà Mâu 
(xem hình H . 12). 

c. Mực nước dâng liên quan đến gió mùa 

Gió mùa Đông Bắc khi tiến đến sát bờ biển Nam Bộ thường đổi hưởng 
thành Đông và Đông Nam (xem hình H.13a), thổi trực diện vào bờ và cấc cửa 
sồng cũng gây hiện tượng nước dâng khá lớn tại đây. Theo các đánh giá của 
chúng tôi và Trung Tâm K T T V phía Nam (xem [1,2,6,8]) độ cao mực nước 
dâng do gió mùa tăng dần từ Vàm Kênh (20-40cm) đến Gánh Hào (40cm-

50cm). Như vậy, đô dâns mực nước do sió chướng nhỏ hơn mực nước dâns 
trong bão Linda trên toàn tuyến (tuy nhiên tác động tiêu cực của nó cũng 
nghiêm ưọng về nhiều mặt). 

Thựchìíọ: Nguyên Hữu Nhãn và cộng sự. Đìa Chi: 8 Mạc Dính Chi. Q.l. Ip HÌ Chi Minh. ÓT: osS2ỈTH09 li 



Đánh giá mực nước cao v ì sổng lớn tẳn suất hiếm ven bo và cửa sông Nam Bộ - Sàn phẩm 4 

Gió mùa Tây Nam (xem hình H.13b) gây hiên tượng nước rút dọc bờ biển 
Đông Nam Bộ và nước dâng dọc bờ biển Tây Nam Bộ. Theo các đánh giá của 
các tác giả thực hiện đề tài cấp nhà nước K H C N 06.03 (phần về nghiên cứu 
động lực Vịnh Thái Lan, xem [2]), khu vực vịnh Rạch Giá thường độ cao mực 
nước dâng lổn nhất dải bờ biển Tây Nam Bộ (khu vực bụng của giao động 
đứng) và giảm dần về hai phía Bắc và Nam. Trị số phần nước dâng lớn nhất 
đo gió thuần tuy tại Rạch Giá trong các đợt gió mùa Tây Nam có thể đạt đến 
40cm. Như vậy, đô dâm mực nước do gió mùa tai biển Tây Nam Bà nói chung 
không lớn lắm, nằm trong khaỏng 35-45cm. Trên toàn tuyền này bờ phía Tây 
Nam Bộ, chưa qua trắc được trị số mực nước tổng hợp trên 120cm. 

Hiựchiện: Nguyỉn Hữu Nhản và cộng sự. Địa Chỉ: s Mọc Đỉnh Chi. Q.l. Ip.ná chi Minh. DT:0SS2Ì7M9 12 
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d. Tương quan mực nước giữa các trạm 

Các phân tích trị số mực nước tổng hợp thực đo cao nhất năm và các đánh 
giá từng thành phần của nó cho thấy sự phù hợp tượng đối tốt giữa trị số mực 
nước cao nhất năm tại các trạm có chuối số l iệu ngắn với số l iệu các trạm có 
chuồi số l iệu thực đo dài (Vũng Tàu và Rạch Giá), nhất là thành phần triều 
thuần tuy. Có thể khai thái yêu tố này để kéo dài các chuối số l iệu tai các 
trạm mới lập sau này. 

Đ ể làm rõ mối tương quan này chúng tôi đã xây dựng mô hình tương quan 
giữa giá trị mực nước cao nhất tháng tại các trạm ven bờ Đông Nam Bộ (Vàm 
Kênh, Bình Đại, An Thuận, B ế n Trại , M ỹ thanh, Gánh Hào Năm Căn) và trị 
số mực nước cao nhất tháng tại trạm Vũng Tàu. Cũng tương tự, chúng tôi còn 
lập mô hình tương quan mực nước cao nhất giữa các trạm ven bờ biển Tây ít 
số liệu (Ông Đốc, X ẻ o Rô) với trạm Rạch Giá. s ố liệu được dùng vào mục 

Thực hiện: Nguyên Hiu Nhân vì cộng sự. Bịa Chi: a Mác Dính Chi. Q.t. rp llổ cu Minh. ĐT: 08 R237809 13 
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Đánh giá mực nước cao và sóng lớn lần suất hiếm ven bờ và cửa sóng Nam B ộ - s à n phẩm 4 

đích này nằm trong khoảng từ 1984 đến năm 2000. Một số kết quả mô tả mối 
tương quan này nhưưên hình H.14->H.16. 

Ngoài ra, chứng tôi cũng đã lập mô hình tương quan giữa trị số mực nước 
cao nhất tháng tại các trạm thuỷ văn nằm trong đất l iền (Nhà bè, Hoà Bình, 
Đ ạ i Ngãi) và trạm mực nước Vũng Tàu và trạm cửa sông (Vàm kênh, M ỹ 
Thanh) để xác định mực nước cao nhất dọc các sông chính. Ví dụ về một mô 
hình mô tả mối tương quan như trên hình H . 17. 

XácJtịBhjĩộ^jc&-MựcjtâổcjtfcjíạìJầnjmẩUiiểìĩưhecì đưỏngjj.ảữ_đẩm 

Việc xác định trị sô mực nước cực đại tần suất hiếm được tiến hành trên 
đường cong suất bảo đảm mực nước thực nghiệm. 

Có hai loại đường cong suất bảo đảm đã được lập ra cho mỗi trạm: (ỉ) 
Đường cong chính lập ra từ sò thực đo tại mõi trạm; (2) Đường cong phụ được 
lập ra từ chuôi sô liệu khôi phục lại qua mô hình tương quan cho các trạm theo 
sô liệu tại trạm Vũng Tàu đổi vói các điểm nằm ven bò biển phía Đông Nam bộ 
và trạm Rạch Giả đối vói các trạm nằm ổ phía Tây Nam Bộ. 

Như trên phân tích ỏ trên, đường cong suất bảo đảm phụ chỉ mô tả tất phẩn 
tương quan do triều thuần tuy. Do đó, phần mực nước dâng do bão (và gió nói 
chung) cấn được chổng lên phấn mực nước cực đại do triều thuần tuy để xác định 
mực nước tổng hợp (theo các đánh giá đã nêu trên). 

Như vậy, ta có hai đánh giả về trị sô mực nước cực đại vói cùng một tần suôi 
nhắt định. Việc cần nhắc nên dùng sớ liệu nào vào quy hoạch đê biển và cửa 
sông cần được bản thêm trong quá trình nghiên cứu bô sung tiếp theo. 

Trên các hình H.IS-^H.20 là ví dụ các đường cong suất bảo đảm mực nước 
tại trạm Vũng Tàu, vàm Kênh, Gánh Hào theo cả hai phương án nêu trên. 

Các trị sô mực nước cực đại vối các tằn suất xuất hiện bé như trên bảng B. ỉ 

1. Cần lưu ý thêm: 

o Trị số mực nước cao nhất với độ bảo đẫm khác nhau ở trên cần được 
hiệu chỉnh tiếp như là tổng trị số mực nước cao nhất với phương sai 
chuỗi quan trắc. Ví dụ, trong trường hợp trạm Vũng Tàu phương sai này 
là 12cm. 

Thực hiện: Nguyên Hau Nhìn vì cộng sự. Bia Chi: & Mục tính chi. Q.l. ipHỗ Chi Minh. DT: oa 81Ì7&09 18 



Bảng 2: Đánh giá trị số mực nước cực đại (em) tần I?uít hiếm 

Tên trạm Theo thực đo Theo tương c uan Hiệu chỉnh Tổng hợp 

1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 
V / ó 

Vũng Tàu ì "ÍR m I J ữ . ư / ĩ J J . Ụ O 1 S A f,D Ì JƯ.0Z 

Vàm Kỏnh 1 lá. AO 111 11 í & 1 o / ,4 1 /0.40 1 71 lữ 168.85 l o Ì mi Ai. 180.40 ì C1 lũ 1 TQ QC 
1 /O.oS 

ninh Bại 1 f*i O i 1 n o 10U.00 t í t HÀ i 1 ị .BI 1/ifi T I [1)9, / J 164.14 15 ì Qf. 9.A lot>,84 ««"» TI ì l o ì Á 
ì / ý . 1 4 

An Thuận 1/1,10 1 co 0 0 
lOo.Oo 

1 S i AO ì lít t i l / j , i ọ 170.78 20 ì oe l í f ô n TO 

Bổn trại 1 BO á 7 107.H í 1 M . y õ ì OI £ lon 78 185.37 25 219.0 11 í t 

Mỹ Thanh 214 7 
í 11. ; 

210 76 
ít 1 \J. i \J 

194.85 35 •7V7 l i 

Gánh Hào 216.77 212.63 206.52 201.51 198.97 195.19 50 251.51 248.97 245.19 
Năm Căn 146.15 141.85 135.56 124.96 123.16 120.49 35 159.96 158.16 155.49 
Sổng Dốc 91.31 8S.96 85.27 10 101.31 98.96 95.27 
Xẻo Rô 104.52 101.28 96.55 102.66 99.6 95.11 0 102.66 99.6 95.11 
Rạch (ỉiá 116.22 112.53 107.15 
Cà Mau 69.4 67.78 65.39 
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o Cuối cùng là vấn đề mực nước dâng do t r á i đất đang ấ m dần lên. 
Hiện nay, ở Việ t Nam chưa có các đánh giá và khuyến cáo chính thức 
về tốc độ dâng mực nước đo hiện tượng khí hậu này gây ra. Chỉ có các 
dự đoán theo quán tính (của các chuyên gia quốc tế và chưa có sự 
thống nhất hoàn toàn). Ước tính sau 50 năm nữa, mực nước biển sẽ 
dâng lên từ 50cm-100cm. Con số này cố phải cộng thêm vào các đánh 
giá mực nước cực trị đã được tính ra theo quy phạm nêu trên hay không 
vẫn là một vấn đề còn để ngõ, chưa có quy định pháp lý nào về vấn đề 
này. 

Thựt hiịn: Nguyễn Hữu Nhân và cộng sự. Địa O i : * Mạc Dinh Chì. Q.l. ịp.ttẻ chí Mình. DT: oa 20 
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l i . NGHIÊN CỨU SÓNG TRÊN MÔ HÌNH TOÁN 

Yêu cầu kỹ thuât 

ì. Tính sóng hiện trạng TAỈLSUẨUUEM ven bờ biển và cửa sông Nam Bộ. 

Múc tiêu 

ỉ. Thiết lập dữ liệu động lực sóng làm đầu vảo cho việc chọn phương án bố trí 
và tinh toán thiết kế-kỹ thuật-kinh tể xây dựng đê biển Nam Bộ. 

Rhưữn&phápjjiận: 

Ị. Phân tích chì tiết hiện tượng sóng biền ven bò và cửa sông Nam Bộ và lân 
cận trên cơ sỏ tông hợp, đối chiểu và tận dụng các cơ sỗ dữ liệu hiện có; 

2. Kế thừa các thành tựu nghiên cứu lý thuyết đã được khắng định trong ứng 
đụng thực té và đã được kiêm định cẩn thận hỏi các nghiên cứu ỏ Việt nam vò 
trên thế giới (Hoa kỳ, Nga, Nhật..); 

3. Áp dụng tôi đa sức mạnh công nghệ thông tin đê triển khai các thực nghiệm 
sô trị. 

CácjaặtcụthễjhiợcjíăcJbiệịjquantăm: 

1. Mô hình tính sóng phải tin cậy về mặt lý thuyết, được công nhộn và ứng dụng 
rộng rãi trên thể giói và Việt Nam, cụ thẻ là: 

• Phương pháp tính sóng biển sâu là qui phạm số No702 do tổ chức Khí 
tượng thế giới công bố và khuyên cáo (WMO - N°702-Ỉ990, tái bắn năm 
1998, Genevơ); 

• Phương pháp tính sóng ven bờ là mô hình số trị RCPWAVE nổi tiêng 
thông dụng do Trung tăm nghiên cứu công trình ven bờ biển, thuộc Quân 
đội Hoa kỳ (CERC, us Army, ì986), phát triển, dựa vào mô hỉnh sóng 
elliptic mid-Slope Wave Mođel (Berkhợff, 1972). Nó đã được chúng tôi 
tiếp tục cải tiến và đóng gói đuôi dạng một phần mềm tin học khá hoàn 
chỉnh. 

2. Mạng lưới tính rộng, có độ phân giải cao: lủmJheQ^phư.ơagJniyẩìi^sájag và 
50m theo phương trực giao. 

3. Khảo sát tỉnh huống sóng xấu nhất. 

Các yếu tô xác định sóng biến ven bờ biến và cửa sông Nam Bô 

Sóng biển ven bờ vờ cửa sông Nam Bộ do gịójại^hẫjsinh ra và do sóng biển 
tÌLbìen^Đông và biển Tây truyền đến. Gió tại chò thưởng sinh ra sóng gió đơn 
thuần đang pháLiriền. Sóng từ biến truyền vào là sóng hổn hợp gió-lừng đã bị 

Thực hiỘB; Nguyên Hữu Nhìn và cộng sự. Địa Chi: li Mạc Dinh Chi, Q.l. Ip.llẩ Chi Mình. DT:ữSS2S7g09 22 
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biên dạng do khác xạ, nhiễu xạ và tán xạ. Đậ(LífíểữLchwhz sóng ven biển và cửa 
sông Nam Bộ chịu ảnh hưổng mạnh của địa hình đáy và bò biển: 

CóJhểj&_địnhjđưỢẨLX^yéujs_ójigjỊLêBjfàj&nJ>àJỉam^^^ 

Quá trình hình thành, lan truyền và biển dạng sóng trên bãi biển và cửa sông 
Nam Bộ là rất phức tạp, nhưng bQÒnJQànJsớngJổjyÀj3L£ỉhẻjiậtJý. Khoa học 
biển đã có công cụ tin cậy để xác định bức tranh nói trên. các công cụ này là 
các quy phạm đối với các vẩn đề đơn giản và các phản mềm thúy lực đối vói các 
quá trình phức tạp. 

•' Các đo đạc không thể tiên hành trong điều kiện thỏi tiết xẩu; 

• Dự báo các biến đôi chưa xẩy ra; 

• Đo đạc rất tòn kém kinh phí, không khả thi vê mật đẩu tư. 

CácJữiâcJìttfcJtiệni 
9 Thu thập và phần tích các sô liệu vê sóng tại khu vực nghiên cứu vả lân cận; 

• Xác định các yêu tổ sóng trên biển khai (biên sâu) theo gió hay theo số liệu 
thống kê nhiều năm; 

• Xác định các yếu tô sóng trẽn bãi biển (biền nông) ven bờ Vả cứa sông Nam 
Bộ do sóng từ biển khơi truyền đến và do gió tại chỗ sinh ra. _ 

TỈBhJĩìnhjÁMệuJỉmc^đo_sángJrỄỊLbiẩaJđưĩii 

Quan trong nhắt để tham chiêu là sổ liêu quan trắc song tai dàn khao mỏ dầu 
"Bạch Hổ" tư năm 986 liên tục cho đến nay. 

Các đánh giá thống kê về độ cao và chu kỳ sóng cổ nghĩa tại "Bạch 
Hổ"( 1986-2000). 

Tháng ì l i HI IV V VI V U V i n IX X XI XII 

Độ cao trung bình (H, m) 2,6 1,9 1,5 1,0 0,9 1.4 1,2 1,5 1,8 1,5 2,3 3,0 

Chu kỳ trung bình (T, s) 6,1 5,7 5,5 5,1 4,5 5.1 5,1 5,0 4,8 5,9 6,0 6,4 

Đ ộ cao cực đại ( H B M , m) 7,0 6,3 6,9 4,5 5,0 4,7 4,0 5,0 5,0 5,0 7,0 10,5 

Chu kỳ cực đại(T m a s , s) 8,7 8,2 8,0 10,0 6,8 7,1 7,7 7,0 7,3 8,4 8,4 11.5 

Thực hiộniNguyỉn Hiu Nhân và cộng sự. Địa Chì: s Mạc tính chi. Q.l, ip.Hổ Chi Mình. ĐT: 08 82$7909 23 
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Tần suất (%) hướng sổng có nghĩa theo 8 hưóng và tháng tại trạm "Bạch 
HỔ" (1986-2000). 

N NE E SE s sw w NW IV NE E SE s sw w NW 
ì 100,0 V 0,13 15,88 18,18 5,92 8,48 3S.76 11.79 0,67 

lĩ 79.0 19.7 0,3 00.1 0.3 0,6 VI 0,28 0.42 2,92 0,14 1.96 63,53 29,59 1.12 
ni 0,14 63,6 27,2 4.19 3.39 1.49 V(I 0,34 0.51 3.54 0.17 2.05 sa, 68 33,22 1,34 
IV 50.0 17,09 5,88 10,64 15.97 0.42 Vin 0,55 0,41 1,37 2.05 2,05 43.85 0,83 
XI ],]2 73,99 14.04 U 2 1,39 3,90 3.32 1,12 IX 1.70 10,47 8.50 3,69 3,96 3MI 3!,30 3,97 

XII 9^52 3,09 0,13 0.26 X 3.25 43,35 11,28 0,82 1,90 1403 21,81 3.39 

Tần suất (%) độ cao sóng cổ nghĩa theo 12 khoảng và 12 tháng tại trạm 
'Bạch HỔ" 

Khoán 
gdộ 

ì l i IU IV V VI VII VUI IX X XI XU 

cao 
sóng, m 

0-0,5 0,12 7,14 28,68 37,40 38,22 9,68 11,64 9,29 40,45 17,61 2,92 
0,6-1,0 2,56 13,62 18,67 .24,93 30,69 . 22,30 23,78 Ị.6,53 29,89 30,62 8,62 1,34 
1,1-1,5 9,56 21,03 11,37 18,35 21,27 30,75 33,05 37,57 15,72 25,34' 19,89 10,90 
1.6-2,0 20,19 18,49 12,45 9,38 5,56 18,23 15,68 24,18 16,01 15,04 20,71 16.42 
2,1-2,5 24,90 14,22 9,34 5,18 2,01 9.37 9,11 7,92 5,10 5,83 18,72 17,36 
2,6-3,0 16,96 14,67 7,35 3,92 0,81 7,43 5,40 3,69 2,26 3,79 12,10 14,00 
3,1-3,5 11,84 5,60 4,46 0,84 0,81 1,40 0,67 0,68 0,57 1,22 5,56 11.31 
3,6-4,0 6,33 3,78 4,06 0 0,54 0,84 0,67 0,14 0 0,41 7,65 16,73 
4,1-5,0 6,19 1,21 2,44 0 0 0 0 0 0 0,14 4,75 11,71 
5,1-6,0 1,350 0 0,54 0 0 0 0 0 0 0 1,60 1,48 
6,1-7,0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0,42 ỉ ,35 

>7,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40 

Sóngj^gJâắnjáxLhaũJỊuanhJ^caữJìộ^ấcj:ổcjđậc^ĩỉẴm^sau: 

1. Chẻ độ sáng trên biển sâu tương ứng vói ché độ gió tại đây: sóng hướng Tây-

Nam thịnh hành trong mùa gió Tây-Nam và sóng hướng Đông-Bấc thịnh 
hành trong màu gió Đông-Bắc. Như vậy, tại Bạch HỔ, ảnh hưởng của đáy và 
bò biển Nam Bộ là bé (độ sâu biển tại đây là 50m). 

2. Sóng ngoài khơi thường là sóng hển hợp gió làng. Độ cao trung bình I,6m, 
chu kỳ 5 giây. Đã quan trắc thấy sóng độ cao ỉ 0,5 m và kỳ 11,5 giây trong 
mùa gió Đông-Bắc. Sóng lỏn thường xuất hiện trong mùa gió Đông~Bẩc. 
Sóng có độ cao trên 4m có xác suât xuất hiện cao nhất trong mùa gió Đông 
Bác. Trong mùa gió Tây-Nam, độ cao sóng ít khi vượt 3m. Chu kỳ sóng trong 
khoảng 5,0 -ỉ2,0 giây. Độ cao sóng cực đại có chu kỳ hoàn kỳ 100 năm là 
12,7 m. 

Sáữg^tEêĩĩ^enJàểnyÀcứaj/ỉngJỉamJị.ộ: 

• Sóng mạnh tại vùng ven biển và cứa sông Nam Bộ lả sóng truyền từ biển 
tới, chủ yêu xay ra trong mùa gió mùa Đồng Bắc và Tây Nam và do các 

Thực hiện: Nguyễn Hữu Nhìn vì cộng sự. Địa Chi: 8 Mạc Dính Chi. Q. ì. ip.Hổ Chí Minh. ÓT: os 8U7S09 24 
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Cơn bão hay áp thấp nhiệt đới từ tháng 10 đến tháng Ị2 dương lịch sinh 
ra. 

• sóng ven bở (cách bờ 12 hải ly) là sóng tạo thành từ sóng biển sâu. Do 
hiệu ứng khúc xạ sóng, nên sóng ven bở Nam Bộ thường có hướng gần 
trực giao với đường bờ. 

• Độ cao sóng ven bở nói chung giảm so vói sóng ngoài biền khơi do hiệu 
ứng tán xọ, khúc xạ và nhiễu xạ sóng, trong khi chu kỳ sóng vẫn như 
ngoài biển khơi. Sự suy giảm này có thể tính ra từ mô hình về khác xạ tia 
sóng và tán xạ sóng. Tùy vào địa hình đáy, tính chất sóng biển sâu (nhất 
là hướng sóng ngoài biên khơi), sự suy giảm nậy có thẻ đạt 50% đèn 
200%. 

Xác định các yếu tỏ" sóng biển khơi và phương thức tính sóng trên biên hà: 

• Đôi vói sóng chế độ cho phần biển Đông Nam Bộ, các yêu tố sóng trung 
bình và sóng cực đại có chu kỳ hoàn kỷ Ì năm: lấy trực, tiếp từ sỗ liệu 
quan trắc sóng tại "Bạch Hô". Sóng cực trị với có chu kỷ hoàn kỳ lo, 25, 
50, ỉ 00 năm; sử dụng cả hai phương pháp: (ị) tính sóng theo số liệu quan 
trắc sóng tại trạm "Bạch HỔ" (ỉỉ) tỉnh sóng theo quy phạm No 702 đối vài 
sóng đã phát triển theo sô liệu gió với đà sóng tới hạn là Ỉ20hn (trong 
trường hợp nêu việc xác định sóng tần suất hiếm theo số liệu quan trắc 
sóng gặp khó khăn): _ 

Hướng 100 năm 50 nám 25 năm 10 năm ì Nam 
Dông Bắc 7.2m 

9,7giây 
6,4m 

9,5 giây 
s,5m 

9,2 giây 
4,5m 

8,7 giây 
3,5m 

8.1 giây 
Dõng 6.2m 

9,4 giây 
5,4m 

9, ì giây 
5,0m 

8,9 giãy 
3, Sin 

8.5 giây 
3,0m 

7,9 giây 
Đông-Nam 5,2m 

7,8 giây 
4, Im 

7.5 giày 
3.3m 

7.2 giãy 
2,8m 

6,9 giây 
2.3m 

6,2 giãy 
Nam ỉ.3m 

7.3 giây 
3, im 

7,1 giây 
2,9m 

7,0 giây 
2,5m 

ổ, 7 Ị>iâv 
i,Sm 

s. 6 giây 
Tây-Nam s,5m 

8,7 giây 
4,8m 

s, 6 giây 
4.4m 

8,5 giây 
4. ỉm 

8, ì giây 
3,Om 

7.9 giây 

• SóngJóĩJrêĩLbMnJiả được dẫn ra từ sóng biển sâu theo phương^pháp_tìa 
đơn giản (dựa vào định luật khác xạ Sneỉl). 

• Đổi với sóng chê độ biên Tây Nam, ta tính sóng theo số liêu gió đã thông 
kê trong các báo cáo nghiên cứu biển để tài cấp nhà nước KHCN 06.03 
(ỉ999) theo quy phạm 702. 

Trong công trình tính sóng này, chúng tôi chỉ quan tâm đến thài tiết xâu 
nhát, nên chúng tôi chọn sóng trong bão cấp 10-11 như dưới đây (tuy biết 

Thựchìịn: Nguyên Hữu Nhãn và cộng sự. Địa Chi: 8 Mạc Dinh Chi. Q.t. tp.Hó chí sanh. ĐT: oa 8237809 25 
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ràng sóng trong gió mùa cũng khá xâu, nhưng xấu nhát có lẽ vẫn là sóng 
trong bão nhiệt đới). 

Bão nhiệt-đái^ tính sóng trong bão: 

Sóng có sức tàn phá mạnh nhất là sóng trong bão. Đây là phần sóng biển xấu 
nhất mà đề tài quan tâm. Theo thông kê: 

• Có 9 cơn bão vói gió Ổn định trên cấp lo đi vào thềm lục địa Nam Bộ, 
trong đó: 6 cơn trong XI, ì cơn trong XII và ì cơn trong Ị. SỐ áp thấp 
nhiệt đới nhiều hơn gấp 2 lần. 

• Bão trong khu vực khảo sát nhỏ hoặc vừa. Gió cực đại trong bão tại 
Vũng tàu không vượt quá 30m/s (trong vòng 70 năm qua); tốc độ gió lớn 
hơn 20m/s ghi nhận được 4 lần. Vận tốc gió lớn như vậy chỉ tồn tại mươi 
phút, khả năng sóng tích lũy năng lượng nhỏ. Chỉ có vận tóc gió trong 
bão có thòi gian hoạt động đủ dài mói có thể sinh ra sóng nguy hiểm. 

• về khả năng tạo sóng, đôi vói bão cấp 10, vận tốc gió khoảng 2ìm/s thôi 
ôn định trong vỏng 5 già hay vận tóc gió khoảng 25m/s thôi ổn định 
trong vòng 4 giờ cũng tương đương với gió trong bão cấp ỉ Ì, vận tóc gió 
28m/s thổi ổn định và liên tục trong 3 giờ Hển 

• Đôi vói sóng trong bão, chúng ta xem sóng thuộc loại đang phát triển, 
chỉ phụ thuộc vào hướng gió, tốc độ gió và thời gian gió thổi (không cần 
đà sóng). 

• Sâng_tẩÌJtmngJmoutrẽnJìỉênJìá được tính ngay trên biên hà theo quy 
phạm No 702 có tính đến ảnh hưổng của độ sâu biển như đã nêu trên. 

MỨC NƯỚC TÍNH SỒNG 

ỉ. Mực nưỏc trung bình, tức cao trình mực nưóc ven bơ biển cửa sông Nam Bộ 
là Om; 

2. Mực nước đạt giá trị cao nhát vói chu kỳ hoàn kỳ là 50 năm là 170cm-
230cm.. 

XẤP XỈ ĐĨA HÌNH ĐÁY VÀ BỜ 

Bình đồ tỷ lệ: 1/10000 (Đo năm 2000); Bỉnh đỗ tỷ lệ: 1/20000; (Đo:1996, 
1994) ; Hải đồ (1986) tỷ lệ: 1/75000; Bản đồ đại hình vùng ĐBSCL tỷ lê 
l/:25.000. Xem trên hình vẽH.W.1^H.W.07. 

Đầy là bộ số liệu địa hình khổng lồ. (kích thước khoảng 800MGB). 

Tính sóng tử biển khói truyền vào 

Thực hiện: Nguyên Hữu Nhìn vi cộng sự. Địa Chì: * Mọc Dinh cu. Q ì. tp.Hi cu Minh. ÓT: Da 8237809 26 
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Chạy phần mềm RCPWẢVE đế tính sóng ven biển và cửa sông Nam Bộ với 
các đòi hồi nghiệm ngột về các nhập dữ liệu. Dã thực hiện tất cả 42 thực nghiệm 
số trị: 

• 21 thực nghiệm số trị ứng với 21 số liệu sóng trên biên khi mực nước biển đạt 
cực đại vói địa hình hiện trạng; 

• 21 thực nghiệm số trị ứng vói 21 sô liệu sóng trên biên khi mực nước biển 
trung bìnhi với địa hình hiện trạng; 

Tiếp theo là sử dụng các công cụ trợ giúp khác đê lập bản đô sóng và các 
bảng sổ liệu cần cho dụ án nghiên cứu tiền khả thi. Đây là các sản phẩm chính. 
Chi tiết xem trên hình chiểu. 

Dô tin cây của các số liêu tính toán 

Độ tin cậy của số liệu tính toán sóng ven biển và của sông Nam Bộ cần được 
kiểm định bổng các phương pháp hoàn toàn độc lập với nhau như: (ĩ) đo sóng 
trực tiếp ven biển và cửa sông Nam Bộ và đo cả sóng tói trên biên; (2) Làm thí 
nghiệm động lực sóng trên mô hình vật lý vói các chỉ tiêu tương tự nghiêm ngặt; 
(3) Làm thực nghiệm sô trị xúc định các thông sô sóng trên máy tính nhò sự trợ 
giúp của mô hình toán. Về nguyên tấc, trong cùng một điều kiện tạo sóng như 
nhau, 3 phương pháp trên phải cho các két quả như nhau, hay chí ít sai lệch giữa 
chúng nằm trong giới hạn cho phép. 

Mật khác, quy luật lan truyền sống vào miền mióc cạn (do sự khúc xạ, nhiễu 
xạ và tán xạ sóng biển) cũng đã được nhận thức khá tốt. Các nhận thức này có 
thể coi là công cụ để đánh giá độ Un cậy của các bản đồ sóng. Do không làm các 
thí nghiệm trên mô hình vật lý, nên chúng ta sử dụng hai phương pháp còn lại 
đánh giá độ tin cậy của két quả tính toán: 

• Phân tích mức độ hợp lý của các số liệu tính toán dựa trên các quy luật đã 
được khảng định; 

• So sánh két quả tính toán trên mô hình toán và sô liệu thống kê từ các chuỗi 
dữ liệu thực đo. 

Độ tin cậy của dữ liệu nhập và phương phập luận 

ỉ. SỐ liệu sóng trên biển khơi được hình thành từ số liệu thực đo tại "Bạch 
Hổ". Gió trong bão thiết kể cấp 10-ỈL Đây là các con số đã biết tnỉóc theo 
phân cấp bão của Việt Nam vả WMO. Phương pháp tính toán sóng từ gió ỉa 
quy phạm WMO .Như vậy, độ tin cậy các sô liệu này là chóp nhập được. 

Thực hii-n: Nguyên Hữu nhân vi cộng sự. Đi* Chì: g Mạc Dinh chi, Q.ì, tp.HÓ Oà MÙA. DT: 08 #237809 27 
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2. Sóng tói trên biên mỏ được xác định bằng phương pháp tia theo định luật 
Snell lả hợp lý (theo đúng chuẩn Việt Nam và quốc tế) vì ỏ độ sâu nói trên, 
hiệu ứng tán xạ và nhiễu xạ là chưa lớn. 

3. Mực nước tính sóng xuất phát từ sổ liệu thực đo, nén không có gì băn khoăn 
về độ tin cây. 

4. Sổ liệu địa hình đáy và bờ biển được sử dụng là tài liệu mói và có độ phân 
giải tót nhất hiện có tại khu vực này. 

5. Miền tính toán là hợp lý. ven biên và cửa sông Nam Bộ nằm cách xa biên, do 
đó sai sô trên biên ít ảnh hưỏng đền đây. Miền tính rất rộng, báo đảm phủ hét 
các hỉnh thái tạo sóng ven biển và cứa sông Nam Bộ. 

6. Độ phân giải mổ hình tính sóng là ỉ Om theo phương sóng tói và 50m theo 
phương trực giao. Đây là độ phân giải cao, đủ chi tiết cho giai đoạn nghiên 
cứu tiền khả thi. 

7. Mô hình tính sóng RCPWAVE dã trải nghiệm 15 năm khai thác ỏ nhiều nước 
trên thế giói và ỏ Việt Nam. Nội dung vật lý của nó rất phù hợp đe mô phỏng 
sóng ven biển và cửa sồng Nam Bộ. Thuật toán số trị của nó là ổn định tuyệt 
đối. Độ bảo đẫm học thuật của nó là cao. 

8. Mô hình RCPWAVE cũng được đem áp dung cho các dự án lớn như nghiên 
cứu sóng tại cảng Vũng Ảng, vịnh Dung Quất, vịnh Chân Mây, vịnh Rạch 
Giá (dự án lấn biển Rạch Gia). Như vậy, kình nghiệm ứng dụng mô hình này 
là tốt. 

9. Tất cả các số liệu tính toán đều được đóng gói dạng bản đỏ, bám đảm sự 
khách quan và tính toàn vẹn của thông tin xuất. 

Tóm lại, dữ liệu nhập và phương pháp tính sóng nêu trên có độ tin cậy chấp 
nhập dược. 

Nhản xét về đô tin cây dữ liêu xuất: 

• Sư biền đổi hướng sóng trên bãi cạn chủ yếu chỉ phụ thuộc vào hướng 
sóng tới trên biên, địa hình đáy và bờ và khi tiến vào vùng nước nông, tia 
sóng vùng ven bờ đổi hướng sao cho hướng dòng năng lượng sóng trực 
giao với đường đồng mức độ sâu nước (xem hình). Điều này hoàn toàn phù 
hợp với các quy luật đã nhận thức được về phân bố lạ i năng lượng sóng do 
hiệu ứng khúc xạ, nhiễu xạ và tán xạ khi tiến vào vùng nước nông. Các 
quan sát trực quan hướng sóng tai một số điển như Gánh Hào và Bảy Hấp, 
thì bực tranh mô phỏng và bức tranh thực tế rất khớp nhau. Nhìn chung, số 
l iệu đánh giá hướng sóng ven biển và cửa sông Nam Bộ bằng mô hình 

Thực hiện: Nguyỉn Hau Nhãn vỉ cộng sự. Sịa Chi: 8 .Vạc Dính Chi. Q.l. Ip.Hắ cu Mình. DT: 0SS237SO9 28 
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RCPWAVE hợp lý về quy luật lan truyền sóng và phù hợp với các dữ l iệu 
thực đo. Tuy nhiên cần có nhiều số l iệu thực đo đông bộ để kiểm nghiệm 
tiếp các kết quả mô phỏng. 

• SựJàên-đổi-độ-.eacLSÓng khá phức tạp. Các cơ chế cơ bản và đơn giản được 
xem là chuẩn để_xác dịnkAộ-tìĩLMậìUìẤjBậLhoíLửmqi của các tỉnh toán độ 
cao sóng khúc xạ là: Dòng nâng lượng sóng truyền đi theo hướng tia sóng, do 
đó khi tia sóng phân kỳ, mật độ năng lượng sóng giảm (tức độ cao sóng 
giảm), và ngược lại khi có sự hội tụ tia sóng. Quy luật này thể hiện rất rõ trên 
các bản đồ độ cao sóng tỉnh toán. . . tại vùng sóng chua võ do chúng tôi láp 
ra ỏ đuổi đây. Như vậy, độ tin cậy về mồ phỏng hiệu ứng khúc xạ sóng phù 
hợp với học thuyết truyền sóng trên biển ven bò và vùng nước nông. 

• Tiêu chuẩn Weggel (1972) về hiện tượng võ sóng trên bờ có mái dốc phức tạp 
(được dùng trong mô hình RCPWAVE) gần vói đánh giá của Munk (đối với 
độ dốc đáy đơn giản): bắt đầu từ độ sầu d~J.28H, trong đó H là độ cao sóng. 
Sóng bắt đầu võ mạnh khi độ dốc đáy là 0.02. Do vậy, phương pháp định vị 
trí sóng vỡ theo tỷ số giữa độ sâu và độ cao có tính đến độ dốc đáy của 
Weggeỉ là có căn cứ khoa học và thực tiễn chắc chẩn. 
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THẢO LUẬN MỘT s ố KÉT QUẢ BAN ĐAU 

Một sô vị dụ kết quả tính như trên các hình vẽ kềm theo báo cáo này. Đây chí 
mói là các két quả sơ bộ. Tuy nhiên chúng ta có thể rút ra một sô nhận xét ban 
đâu như sau: 

ỉ. Biển ven bờ và cửa sông Nam Bộ nói chung là trống đổi vói các sóng tới tử 
biển khơi, tuy nhiên do độ sâu thềm lục địa Nam B ộ bé và có tồn tại một dãi 
gò độ dóc đáy khá lòn dọc đường bò, nên các sóng lỏn thường bị võ trên dõi 
cách bờ khoảng 5000-lOOOOm, trừ mội vài điếm đặc biệt (Gánh Hào, Gò 
Công, Bay Hóp, Ông Đốc). 

2. Trước khi. tỏi được bờ biên và cửa sông Nam Bộ, sóng đã bị địa hình đáy và 
bờ biển thềm lục địa Nam Bộ ảnh hưởng mạnh, cho nên càng vào sát bò. độ 
cao và hướng sóng càng khác hầìì sóng ngoài biển khơi. 

3. Sự suy giảm độ cao sóng ven biền và cứa sông Nam Bộ và lân cận so với sóng 
tói trên biên lỏng là quy luật phổ biên cho toàn miền, tuy nhiên trên vùng 
khao sát vẫn có các vùng hội tụ tia sóng lảm tăng độ cao sóng (so vói sóng 
tới trên biên và vùng xung quanh). Vị trí các vết hội tụ năng lượng sóng thay 
đổi theo điều kiện sóng tối. 

Cơ chế tiêu năng của sóng ven biền và cứa sông Nam Bộ rắt đa dạng. Các 
cơ ché chỉnh là: 

• Khi mực nước cao, sóng tiêu nâng bàng cơ chê vỡ tại đường bò biển. 

• Khỉ mực nưóc nhỏ, sóng tiêu năng ven biển và cửa sông Nam Bộ theo cơ 
chế sóng võ hiển. Năng lượng sóng phát xạ trong trường hợp này biển 
thành năng lượng tải bùn cát từ chồ này sang chỗ khác, góp phần là trơn 
địa hình đáy. Nêu sóng vỡ tại chân đê, sự tác động là rát nguy hiểm. 

• Sóng còn bị triêu tiêu do sự khúc xạ liên tiếp làm phân kỳ dòng năng 
lượng cho đến khi mật độ năng lượng sóng trỏ nên không đáng kẻ (dọc 
sông, cửa sông, cửa vịnh/ 

• Khi sóng lán (nhất là sóng trong bão), sóng thường vở ngay ven biển và 
cửa sông Nam Bộ, gây ra sự tàn phá địa hình rất lòn. 

Sóng có thể gây khủng khoảng cho các công trình ven bờ biển và cửa sông 
Nam Bộ là sóng trong bão cấp 10-11 vói hướng gió năm trong cung từ Đông đến 
Đông-Nam. 

Các nguyên tác giảm thiều tác động năng lượng phóng xạ do sóng tiêu năng 
có thể tà: 

Hlựchiộn: Nguyên Him Nhằn và cộng sự. Địa Chì: X Mạc Đỉnh Ch. Q.I. ip.lli Chi Minh, DT 0ĨK2Ì7M9 30 
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a. Hưởng dòng năng lượng phóng xạ khi sóng võ ngược chiểu nhau đê chúng 
tự triệt tiêu lẫn nhau (thông qua các cấu trúc phân tán sóng quen thuộc). 

b. Phăn tán, dãn mỏng khu vực sóng võ, không cho sóng võ tập trung tại mội 
điềm cố định. 

c. Tránh sóng vỡ trên chân công trình. 

Thực Min: Nguyên Han Nhân vì cộng sự. Địa Chí: 8 Mạc Dinh Chi. Q. ì. Ip.tĩà chi Minh. Dĩ: ót *23ĨS09 31 
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PHU LÚC Ị 

Mỡ hỉnh tính sóng ven bỏ vả cửa sông 

ì. Các phương trình cơ bản. 

Gọi sóng từ biển sâu truyền tái khu vực nghiên cứu có độ cao Ho, hướng z 
và chu kỳ T đã được biết trước. Giả sứ khu vực khảo sái có độ dốc địa hỉnh đáy 
biển không lòn (thành phản phản xạ của sóng bé). Dòng chảy sóng là dòng chảy 
có thế vận tốc có thẻ biểu diễn dưói dạng một hàm điều hòa: (X) = a e " với pha 
sóng thỏa mãn điều kiện rot(Vs)=0, Trước vùng sóng võ, ma sát đáy không đáng 
kể. Sau vùng sóng vỡ, ảnh hưổng của nhiễu xạ là bé. Đe đánh giá hiện trạng 
trường sóng trên vùng biển gần khu vực cảng Chân Mây và dự báo các biến đổi 
của sóng do các công trình cảng như hút bùn cát, san lấp mặt bằng và xây các 
đê chắn sóng, chúng tồi sử dụng phẩn mềm RCPWAVE (Regỉonal Coastal 
Process wave propagation model for engiĩieering use, CERC, Depúrtment of 
Army, Waterwạys Experìment Station, us Army, 1986) đã được cải tiên diều 
chỉnh. 

Có thể tóm tắt nội dung mô hỉnh sóng của phần mềm RCPWA VE như sau: 

• Đôi với vùng biển ngoài vùng sóng võ, các thông sô sóng tính ra từ thế vận 
tốc và các quan hệ động học của các thông số sóng. Thế vận tóc tính theo 
phương trình Berkhoff (mild-sỉope wave modeỉ) có tính đến hiệu ứng khúc xạ, 
nhiễu xạ và tán xạ sóng dang: 

õx\ g ác 

trong đó: ộ , c, Cg, CF thứ tự là thế vận tóc, vận tốc pha, vận tốc nhóm và tần sô 
góc của sóng biền. Tách phẩn thực và phẩn ảo, cuôi cùng chúng ta có thẻ viêt 
các quan hệ trên dưới dạng tường mình như sau: 

Ị Ịâ2a < ? v 
a { ảc2 + ây2 ) cc 

— Ú Vs\sin o ) - — (\Vs\ cos e ) = 0 

+ ^ L ( v ữ . V ( c c e ) ) ] + je -\Vs\
2 =0 ( ỉ ) 

(2) 

— {a2CC \Vs\cosỡ)+ — (aIcc ịVsịsỉnỡ) (3) 
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Trong đó: 

-a(x,y)=gH(x,y)/(2<j) là biên độ sóng; 

-H(x,y) lả chiểu cao sóng; 

-s(x,y) là pha sóng; 

- ơ là tần sô góc=2iơT; 

-k(x,ỵ)=Ggtanh(kd) là số sóng; 

-d là độ sâu biên; 

-C, Cg là vận tấc pha và ván tóc nhóm sóng. 

• Đôi với khu vực biển sau vùng sóng vỡ, phương trình truyền sóng có thêm sô 
hạng tính đèn sụ tiêu tán năng lượng do sóng vỡ như sau: 

v{a2ccVs)=^ị(^-)2ỵĩh2cc |Vs | Ị ( 4) 
s h [ 2ơ *' 'J 

(trong đó: K =0,2 là hệ sô tiêu tán năng lượng sóng và y=0,4) và phương trình 
Berkhoff vẫn được dùng cho vùng sóng và. 

Tiêu chuẩn sóng vớ của Weggel (1972) được dùng để định vị trí sóng vỡ; 

trong đó ỉ là độ dốc đáy. 

n. Điều Mên biên. 

Trục X được chọn hướng ra ngoài khơi vào tháng góc với bở. Trục y hướng 
sóng song với đường bờ. Điều nảy có nghĩa là: tại hai điỉởng biên (song sóng vái 
trục x) đạo hàm các hàm sô phải tìm theo phương y =0, Tại biên biển, cho tất cả 
các thông sô sóng tới. Tại bò biển, sóng tự hủy sau khi vỡ. 

in. Phương pháp giải mô hình sóng. 

Thực hiộn: Nguyên Hữu Nhãn và cộng sự. Địa Chi: 8 Mọc Dính Chì. Q. I. tp.llẩ Chi Minh. ÚT: 08 823780» 33 



Đánh giá mực nước cao và sóng lớn tần suất hiếm ven bờ và cửa sông Nam Bộ - sản phẩm 4 

Hệ phương trình nêu trên được giải bằngphiỉơng pháp sai phân hữu hạn theo 
sơ đồ sai phân trung tâm (theo phương y) kết hợp vói sai phân lùi (theo phương 
x). Thuật giải tóm tắt như sau: 

ỉ. Xấp xỉ các thông sô động học sóng ngoài vùng sóng võ thông qua qui luật 
Snelỉ két hợp với điều kiện sóng nưóc sâu tại tất cả các nút lưới; 

2. Tính biên độ sóng theo (3); 

3. Chỉnh lại góc tới theo (2); 

4. Tính gradpha sóng theo (ỉ); 

5. Kiểm tra điểu kiện sóng võ theo (5); 

6. Tinh biên độ sóng theo (4); 

7. Hiệu chỉnh góc tới theo (2). 

Quá trình này được lặp lại cho đến khi đạt dược độ chính xác cần thiết. 

Thực hiện: Nguyền Hữu Nhìn vì cộng sự. Địa Chi: ì Mạc Dinh Chi. Q.l. tp.Hồ Chi Minh. Dĩ: OSS2STSO0 34 



Đánh giá mực nước cao và sóng lđn tần suất hiếm ven bờ v ì cửa sông Nam Bộ - Sàn phẩm 4 

PHỤ L Ụ C 2 

Các cơn bảo lớn có ảnh hưởng mạnh đến ven biền và cứa sông Nam Bộ 
(1929-1997) 

No Tên bão Noiđẩbộ Ngày đá bộ 
PchPa 
Tâm bão 

Giá cực đại Hưứng bão 
No Tên bão Noiđẩbộ Ngày đá bộ 

PchPa 
Tâm bão TỐC đô Hưóng 

ỉ Lìnda Nam Cà Máu ì í/1997 986 40 E w 
2 Vae Bình Thuôn X/1952 989 35 SE ssw 
3 Kít Nam Cà Mâu X1I/1974 990 32 ENE ssw 
4 Nina Nam Ca Mau XI/1968 989 30 E w 
6 Opaỉ Bác Liêu XI/1970 988 35 NE sw 
7 Jucv Sóc Trăng Xl/1962 984 35 E w 
8 Therna Trả Vinh Xỉ/1973 986 36 sw NE 
9 Ruth Trà Vinh XI/Ỉ970 987 32 E w 
10 Lowse Binh Thuôn X/Ỉ970 990 3i E w 
lì Gloria Vũng Tàu XII/Ỉ965 988 32 SE NW 
12 Kim Binh Thuôn X/1983 990 33 SE NW 

Thực hiín: Nguyên Hữu Nhân và cộng sự. Địa Chì: í Mạc Dinh chi, Q.l, ip.lĩẳ Chi Minh. ĐT: Oi S3J7S09 35 



BÂN Đổ PHÂN BÓ ĐỘ CAO VÀ HƯỚNG SỐNG CỔ NGHĨA VÙNG BIẾN VEN BỜ CỒ CÔNG TRONG BẢO CẤP LO-ll.giô ĐÔNG 
(Sóng tin suất 1%, 2% vì 10% tinh qua sửng cú nghía theo quy phạm) 



BÀN Đ ổ PHÀN BỔ Độ CAO VÀ HƯỚNG SÚNG CỚ NGHĨA VŨNG BIỂN VEN BỜ GỒ CÔNG TRONG BÃO CẤP 10-11. gió ĐÔNG 
(Súng lán suất 1%. 2* và 10% tinh qua sóng cớ nghiỉ theo quy phạm) 

tá?*. 
rrriiMỊiM Mím |I I 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM BỘ - Đề Tài: 
Nghiên cứu đề xuất các giãi pháp khoa học cũng nghị 
phục vụ xây dựng dẻ biển, CỬI sòng ngân mịn Nam bộ 

GHI CHÚ: 
Hộ lọn độ: U T M ( ru); 
o à liêu sổng lởi- Thoi rtfl linh súng: B i a Ci'o lO-l Ì; 
ĐO cao sổng tói biến *&u: ôm; Chu kỹ sóng: 6.3 aìăy; 

-Hương Dũng. Mực nước c ự c ĐẠI 
(Chỉ HỪ dụng cho mực đích nghiên cưu khua hoe 
vổ xânu vùng biền ven bờ Nam BO) 

aMOOO 67MO0 «#0000 612000 614000 6Ịeam tíuaaữ ngoa) 6K00t> AHOOO AHQOO man 700ŨŨŨ 102000 7OUC0 mua) mau 7I0ÒÕ 7I2DM 714000 



BẢN Đ ồ PHÂN Bố ĐỘ CAO VẢ HƯỚNG SỔNG c ó NGHĨA VÙNG BIỂN VEN BỜ TRÀ VINH TRONG BÃO CẤP 10-11, giổ ĐÔNG 
(Sóng tắn suất Ì* , 2% và 10% tinh qua sống có nghii theo quy phạm) 

Ì MJ000 tuôn 6MO0O »40000 MJW0 tuôn 63W» Mom toan 610000 67MD luân «noo m u «5000 701000 7<u« 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM BỘ - Bi Tài: 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học c6ng nghệ 
phục vụ xảy dựng đê biển, cửa sững ngin mịn Nam bộ 

GHI CHỮ: 
He tp» dí: U T M < m); 
ocr lĩ<u cóng lơi: Thài ứ£t sinh sổng: Đao OTo 10-11; 
© ộ cao MSag tai bén slu: 6m*. Chu kỹ câng; 6.5 gỉ&y; 

-Hưđng Dửng. Mực nước c ú c Đ A I 
ích ĩ sư dụng cho mục đích nghiên ctlu khoa học v é súng vùng biên ven bừ Nam BO) 



BÀN Đ ồ PHẢN ĐÓ Đ ộ CAO VÀ HƯỚNG SÓNG c ó NGHĨA VŨNG BIẾN VEN BỜ TRÀ VINH TRONG BÃO CÁP 10-11, gió ĐÔNG 
(Súng tán suất 1%, 2% vỉ 10% tinh qua sóng có nghiỉ theo quy phạm) 

Mttn fcMCX» ttttoo «40000 M 3 0 0 0 63CQOO 6SM0O tịơxo 66SOOO Í.70COO 6T50CO M S Ũ D HOOOO «93000 70000D Tom 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM BỘ - Đ i Tài: 
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học cũng nghị 
phục vụ xây dựng de biển, cửa sững ngân mịn Nam bộ 

o m CHO: 
He tp» độ: U T M ( HO; -
ĐÍT litu ãứnit trôi Thĩữì tiết rinh tăng: B i a c á o lo- l ì ; 
Đo cao xđns tai b in »Au: 6mỉ Chu kỹ sáng! 6.5 gỉ*?; 

-Hưữni Đi ini , Mực nươc c ự c ĐẠI 
(Chỉ sử dụng cho mt|c đích n ib i£n cihj khen bọc vé sóng vùng bitfn v«n ba Nam ao) 



BÀN ĐỒ PHÂN BÓ Đ ộ CAO VÀ HƯỚNG SỐNG CỐ NGHĨA VÙNG BIỂN VEN BỜ TRẢ VINH TRONG BÃO CẤP 10-11. gió ĐÔNG-NAM 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM B ộ - ĐỂ Tài; ư T ì i / t

 a H

I CHÚ: 
Nghiên cứu đ i xuit các giải pháp khói học công nghe oa niu £ n s tói: -Sùi tiíi sinh l â n * B i a da 10-11; 
phục vụ xây dựng đ i biển. cửa sàng ngân mịn Nam bộ

 Đ * c a o s ứ

" » túi biến l iu : em; Chu kỹ lưng: 6.3 giây: 
-Hưdne Đông-Nam. Mực nưỡc c ự c Đ Ạ I 

(Chi sử dụng cho mục đích nghLđn cữu khoa học vé mưng vùng biến ven bờ Nam BO) 



BẢN ĐÓ PHÂN BỐ ĐỘ CAO VÀ HƯƠNG SỔNG có NGHĨA VÙNG BIỂN VEN BỜ BẠC LIÊU TRONG:BÃO CÁP 10-11, gió ĐỔNG 
(Súng lẩn suấì 1%, 2% vá 10% tinh qua sóng cổ nghía theo quy phạm) 



BÀN ĐỒ PHÂN BỐ B ộ CAO VÀ HƯƠNG SỔNG có NGHĨA VÙNG BIỂN VEN BỜ BẠC LIÊU TRONG BÃO CẤP 10-11, gió ĐÔNG 
(Sóng lần suất 1%, 2% vì 10% tính qua sóng có nghiã Iheoquy phạm) 



BẢN Đ ổ PHÂN BỐ Độ CAO VÀ HƯỚNG SỐNG có NGHĨA VÙNG BIỂN VEN BỜ CÀ MAU TRONG BÃO CÁP 10-11, giá ĐỎNG 
(Sổng lần suất 1%, 2% và 10% tính qua sổ uy cú nghía theo quy phạm) 

num 4«a» HIMUŨ man 
' VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM BỘ • BỈ Tài: 
Nghiên cứu di xuíl các giải pháp khoa học cưng nghỉ 
phui: vụ xảy dựng đô biếu, cửa sông ng«n mận Nam bộ 

mun nua GHEUUU: 
Hộ tọa độ: UTM (ni); 
Dữ săn* loi; Thài tì?! ninh sân*: unoCío 10-11; Độ cao rón* H ỉ i b i n ưu: 6111; Chu ky tàng: 6,3 giấy: 
-Hưởng ẼIAng. Mực nước THƯNG BÌNH 

(Chỉ lử dụng diu mục đích nttliiỗn ctfu khoa hục vỉ lửnu VÙI1B hiến vun hú Nam Hộ) 



BÀN Đỏ PHẨN BỐ Độ CAO VÀ HƯỚNG SÓNG CÓ NGHĨA VÙNG BIỂN VEN BỠ CÀ MAU-U MINH TRONG BÃO CẤP to-11, gió TÂY 
(Sóng tần suất 1%. 2% ví \Q% tính qua sóng có nghĩa thcu quy phạm) 

— H ư ớ n g sõng. 

Đường dồng mức: đô cao sóng ( ra) 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM BỘ - Đề Tòi: 
Nghiên cứu đề xuất các giãi pháp khoa học càng nghệ 
phục vụ xây dựng đê biển, cửa sàng ngin mịn Nam bộ 

1IMCO £90000 495000 íữxoữ 
GHI CHÚ: 

H * lo* độ: UTM ( ra): 
Ôn liệu sổng lưu: Thời uốt sinh .lóng: Bàu cao lo- Ì ì 
Đ ộ cao sóng cúi biền 5 d u : 5.5m: Chu kỹ sững: 6.5 Bỉiy: 

-Huúng Tay. Mực ninte c ú c OẠI 
(Chi sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học 
vé sửng vùn É biến ven tvtl Nam Bộ) 



BẢN ĐÓ PHẢN BÓ ĐỘ CAO VÁ HƯỚNG SỐNG CÓ NGHĨA VÙNG BIỂN VEN BỞ u MINH TRONG BÀO CÁP 10-11,gió TÂY 
(Súng lán suíl\%, Vi vì Ì (Hi (inh qua sóng tó nghía theo quy phạm) 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM BỘ - Đề Tai: 
Nghiên cửu dê xuất các giải pháp khoa học câng nghệ 
phục vụ xiy dựng đã biển, cửa sông ngân mặn Nam bộ 

4S0DQQ 4»30Ũ0 4Q00M « 5 0 0 0 ÍÕỬSOO 
GHI CHÚ: 

HẠ nia độ: U T M ( m): 
Dữ Hiu « 5 n B UJÌĨ: Thoi tiei sinh súng: Bao C l ọ 10-11 
Đ ộ (ĩftữ sóng [đì buĩn sâu: 5.4m; Chu kỹ sóng: 6.5 KÌ2y 
Hưđn ị Tay. Mực nưđc CỰC ĐẠI 
(Chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa hộc 
về sửng vùnỉĩ biên wn bo Nam Bộ) 



BẢN ĐÓ PHÂN ao Độ CAO VÀ HƯỚNG SÓNG c ổ NGHĨA VÙNG BIÊN VEN BỜ u MINH TRONG BÀO CÁP [0-11. giũ TÂY 
{Sũng lán mấu %. 2% và 10% lính qua sóng có nghía thui) quy phạm) . 

T 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM BỘ - ĐỂ Tài: 
Nghiên cứu dề xuất các giải pháp khoa học cống nghệ 
phục vụ xiy dựng đa biển. cửa sang ngin min Nam bộ 

«5000 _""?» 
GHI CHÚ: 

H * ipa độ: U T M { nõ; 
D ơ 1ÍẬU sóng lơn: Thai tiết sinh sóng: Bao d o ID-ll 
Đ ộ C H O s ó n g tai b i ế n sáu: 5.4m: Chu k f sòng: 6.5 g i â y . 
Hưđns Tay. Mực nư<Jc T R U N G BÌNH 
(Chỉ sử (lụng cho múc đích nghiòn cứu khoa hpc 
v i gún£ vùng biên ven bỉf Nam BẠ) 



BÀN ĐỒ PHẢN BỐ ĐỘ CAO VÀ HƯƠNG SÓNG có NGHĨA VÙNG BIỀN VEN BỜ GÁNH HÀO TROiNG BÃO CẤP 10-11, gió ĐỎNG-NA: 
(Súng tán suất 1%, 1% và 10% linh qua sóng có nghía theo quy phạm) 

GHI CHÚ: 
He ton độ: U T M ( tay. 

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI NAM BỘ - Đê Tài: oa liộu s ú n tai: T h o i đít sinh sông: Bao c í o 10-11 
Nghiên c*. dề x ử , de giải pháp k h o a • £ công nghi: ^ ^ ^ t S Í S ^ ẩ s T 6 5 e i a - v : 

phục vụ xây dựng đê biển, cửa sông ngần mặn Nam bộ (Chỉ itửdụní cho mục đích nghiên cữu khoa hoe 
vé sóng vùng biến ven bơ Nom Bộ) 



B Ả N DỖ PHÁN BỐ B Ộ C A O VÀ HƯỚNG SÓNG có NGHĨA V Ù N G HliỈN V1ÌN HỜ SÔNG B Ả Y HAP T R O N G B Ã O CAI' 10-11. gió T Â Y 
(Sóng lần suâi 1%, 2% và 10% lính qua s ó n g có nghía ihco quy phạm) 

VIỆN KHOA HỌC THÚY LỢI NAM BỘ - Di; Túi: 
Nghiên cứu (lá xuãl các giỉi pháp khui! hục tú nu nyisệ 
phục vụ xây dựng dê hiên, cửu simgiigan min Num bộ 

GHI CHÚ: 
H ỉ nia ilộ: U'l'M ( mì; 
Hữ Ì Ít li sứiiK núi: Thai liếl t i n h Han Cú'. 1(1-1 t 
Độ cao hứng lứi tuôn .sưu: s.5ni; í'-t\u ky Mỏng: 6.5 |jiay; 

•í tướng rây. Mực Iiiíđu cụt: DẠI 
(Gù îV dụ liu clitỉ mục ilỉtli nghiên cửìí khui* liục 
vd ỉiúitỉỉ vòm; lùđti ven Nam ư<t) 

— • HưtliiB sưng. 

Đường đằng miỉc; dỏ cao sóng (ni) 

, 
sĩ A 

^ ơ ^ f í ị Ì 

í '\
ã

A'ì '• 

n u ô i « 1 U 0 0 J?«IMI <JWM1 JIUJ0O U I O U 412C0O « J 0 O O < H U « j l l ẽ u x ) u ỉ u » 411IXU IIVOUO 4WJUl>0 



Đánh giá mựt nước cao và sổng lớn tần suất hiếm ven bờ và cửa sông Nam B ộ - sản phẩm 4 

IU. XÁC ĐỊNH CAO TRÌNH ĐỈNH ĐÊ BIÊN 

Cao trình đỉnh đê thông thường được xác định theo công thức: 

Zđ = ztp + Hnd + HSJ + a 

Trong đ ó : 

Z<J ; Cao trình đỉnh đê thiết k ế (em) 

ztp : Mực nước biển tính toán (em) 

H n d : Chiều cao nước dâng do gió bão (em) 

HSJ : Chiều cao sóng leo (em) 

a : Trị số gia tăng độ cao an toàn (em) 

Các số hạng trong công thức trên được xác định như sau : 

• Thành phần Z T H P = Ztp + H n d : là mực nước tổng hợp của mực 
nước biển và chiều cao nước dâng do gió bão đã được tổng hợp 
ương bảng 2. Theo quy phạm QPTL A6-77 tại điểm 3-5 chương 
IV có quy định "Đối với đê biển, phải lấy mực nước của đỉnh 
triều cao nhất đã xảy ra đ ể tính toán cao trình đỉnh đê biển". Mặt 
khác phía trong đê biển là hệ thống đê bao, đê vùng với diện tích 
từ 2000 ^ 10000 ha, đó chính là vùng bảo vệ trực tiếp của từng 
đoạn đê biển, như vậy đê biển thuộc cấp IV-Ỉ-III. Theo "Hướng 
dẫn thiết k ế đê biển 14.TCN 130 - 2002", thì tần suất mực nước 
biển thiết k ế ứng với đê cấp IU và IV là 5%. Đồng thời cũng căn 
cứ theo kinh nghiệm thực tế của các địa phương thì cứ khoảng 20 
năm phải chuyển đích tuyến đê cho phù hợp với đà phát triển 
kinh tế -xã hội. Vì vậy, mực nước thiết kế Z T H P được chọn tại mỗi 
trạm là trị số lớn nhất trong 3 trị số: mực nước thực đo lớn nhất, 
mực nước ứng với 5% của đường tân suất thực đo, và mực nước 
ứng với 5% của đường tần suất tương quan k é o dài. 

• Thành phần H s l : Chiều cao sóng leo trong bão cấp 10-11 có tần 
suất lũy tích P l % (Sự phân b ố của liệt sóng trong một qúa trình 
sóng gió) không cho sóng tràn lên mặt đê. Tần suất lũy tích Pl% 
của chiều cao sóng suốt dọc tuyến đê đã được phâb tích kỹ trong 
mục l i , từ đó tính được chiều cao sóng leo HS1 với mái đê trồng 
cỏ, có độ dốc mái m=3,0-í-5,0, trên phần mềm CRESS. 

Thực hiện: Nguyễn Hữu Nhân và cộng sự. Địa Chỉ: 8 Mạc Đĩnh Chi, Q. I. tp.Hồ Chí Minh, ĐT: 08 8237809 
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• Thành phần a: Trị s ố gia táng độ cao an toàn, theo bảng 2-1 
"Hướng dẫn thiết k ế đê b i ể n " , đê cấp III.IV thì a = 30cm. 

TA = Z T H P + H s l + a 

Trong đó : Z T H P = Z tp + H n d 

Theo tiêu chuẩn "Hướng dẫn thiết k ế đê b i ể n 14 T C N 130 -

2002", thì trị số nước dâng lớn nhất có thể xảy ra ở vùng b i ể n N a m B ộ 
lớn hớn trị số nước dâng lớn nhất đã từng xảy ra là 40 em. Vì vậy phải có 
t hêm trị số gia tăng độ cao an toàn nước dâng Hnd*

1 

Z(J = ZTHP + H I K i
8 t + H S I + a 

K ế t quả tính toán cao trình đỉnh đê thiết k ế tại các trạm mực nước ven 
b iển và vùng cửa sông thể h iện t rên bảng 3. 

Bảng 3 : Cao trình đỉnh đê thiết k ế tại các trạm (em) 

Tên trạm Z T H P 

(em) 

H n / 1 

(em) 
H,1 

(em) 
a 

(em) 
z đ 

(em) 

Vàm Kênh 176 40 70 30 316 

Bình Đại 164 40 70 30 304 

An Thuận 175 40 70 30 315 

Bến Trại 190 40 70 30 330 

Mỹ Thanh 208 40 70 30 348 

Gánh Hào 223 40 70 30 364 

Năm Căn 146 40 70 30 286 

Sông Đốc 91 40 70 30 231 

Xẻo Rô 97 30 65 30 222 

Rạch Giá 115 30 60 30 235 

Cà Mau 66 30 30 30 156 

Từ kết qủa tính toán cho ở bảng 3, cao trình đỉnh đê b iển được tổng 
hợp từ các trạm thủy văn ven b iển ở trong và lân cận từng tỉnh, đ ố i vớ i 
cao trình đỉnh đê cửa sông, phối hợp các kết qua tính toán tạ i các trạm 
trong sông như: Nhà Bè , B ế n Lức , Tân A n , M ỹ Tho, M ỹ Hoa, Đ ạ i Ngãi , 
V ị Thanh, và sự triết giảm mực nước đỉnh triều, được đề nghị trong bảng 
4. 
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Bảng 4: Cao trình đỉnh đê các tỉnh ven biển N a m B ộ 

T 
T Tỉnh Ztk (m) 

đê biển 
Ztk (m) 

cửa sông Ghi chú 

1 Long An 3.30 -Đê biển không có 
-Đê sông tính từ cửa lên 

2 Tiền Giang 3.50 3.50 - 3.30 -Đê biển Gò Công 1, 2 
-Đê sông lính từ cửa lên 

3 Bến Tre 3.50 3.50 - 3.30 -Đê biển Bình Đại,Ba 
Tri, Thạnh Phú 
-Đê sông tính từ cửa lên 

4 Trà Vinh 3.50 3.50 - 3.30 -Đê biển Trà Vinh 1,2 
-Đê sông tính từ cửa lên 

5 Sóc Trăng 3.50 3.50 - 3.30 -Đê biển Sóc Trăng 1, 2, 
3 
-Đê sông tính từ cửa lên 

6 Bạc Liêu 3.50 3.50 - 3.30 -Đê biển Bạc Liêu 1, 2 
-Đê sông tính từ cửa lên 

7 Cà Mau 
- Tuyến ngoài: 
+ Ganh Hào-BỒ Đề 
+BỒ Đề-Mũi Cà Mau 
+Mũi Cà Mau-Tiểu Dừa 
-Tuyên trong: 
+Tả Gánh Hào-ông Đơn 
+Ông Đơn - Tiểu Dừa 

3.50 
3.50- 3.00 
2.50 

3.00 
2.50 

3.50 - 2.50 
2.70 - 2 50 
2.50 - 2.00 

2.50 
2.00 

Tuyến ngoài nền đất quá 
yếu và mặt đất thiên 
nhiên quá thấp, thúy 
thạch động lực biển tác 
động mạnh, bờ biển đang 
trong tiến trình xói bờ 
nên không thể lên cao 
đê, trong tình hình công 
nghệ thi công yếu kém, 
mặt khác phải bảo tồn 
rừng phòng hộ ngập mặn 
đặc dụng, vì vậy phải sử 
dụng tuyến trong 

8 Kiên Giang 
-Tiểu Dừa-Rạch Giá 
-Rạch Giá- Chùa Hang 

2.50 
2.00 -2.80 

2.00 
1.80 

Thực hiện: Nguyễn Him Nhân và cộng sự. Địa Chì: 8 Mạc Đĩnh Chi, Q. Ì, tp.Hồ Chi Minh, ĐT: 08 8237809 50 


